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Số: 2829/QĐ-UBND                                                  Đồng Xoài, ngày 07 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Dự án: Xây dựng tuyến đường từ QL 14 đến đường trục chính

Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 433/TTr-STNMT ngày 07/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 14 đến đường trục chính Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Ban chuyên trách bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Đồng Xoài, Công ty cổ phần Quang Minh Tiến và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

                                                                                              CHỦ TỊCH








    Trương Tấn Thiệu
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PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ 

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng tuyến đường 

từ QL 14 đến đường trục chính Khu công nghiệp Đồng Xoài II,

 xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài

(Kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND  

ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh)


I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN:

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Công văn số 1373/UBND-KT ngày 14/5/2009 của UBND tỉnh về việc thuận chủ trương cho bồi thường, giải tỏa các hạng mục ngoài hàng rào KCN Đồng Xoài II; Công văn số 2218/UBND-KT ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh về việc thuận chủ trương cho Công ty CP Quang Minh Tiến sử dụng nguồn vốn của Công ty đầu tư xây dựng đường từ QL 14 đến trục chính KCN Đồng Xoài II.

II. SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT, TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐẤT, SỐ HỘ, SỐ NHÂN KHẨU TRONG KHU VỰC THU HỒI ĐẤT.

1. Địa điểm thu hồi đất: Tại ấp 2, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

2. Tổng hợp diện tích đất thu hồi: 
2.426,0 m2. 

Trong đó:

+ Đất giao thông: 
490,1 m2. 
+ Đất của Trạm Y tế xã Tiến Thành: 
1.647,1 m2. 

+ Đất của Nhà văn hóa ấp 2, xã Tiến Thành: 
170,3 m2. 

+ Đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng: 
118,5 m2. 

Về nguồn gốc đất:

- Đất của hộ gia đình đã sử dụng ổn định trước thời điểm công bố quy hoạch đủ điều kiện được bồi thường. 

- Đất của Trạm Y tế xã Tiến Thành và nhà văn hóa ấp 2, xã Tiến Thành do UBND xã Tiến Thành quản lý (trong đó: Đất thuộc Trạm Y tế xã Tiến Thành có nguồn gốc là đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất; đất thuộc nhà văn hóa ấp 2, xã Tiến Thành có nguồn gốc đất cộng đồng dân cư).

3. Nhà, vật kiến trúc và cây trồng bị ảnh hưởng.

- Trên đất của Trạm Y tế có các công trình xây dựng: Nhà cấp 4B, nhà tiền chế và các công trình phụ khác như: Sân bê tông, nhà tắm, nhà vệ sinh, hàng rào, hồ nước và cây trồng (cây tràm).

- Trên đất của hộ gia đình và đất Nhà văn hóa không có công trình xây dựng, không có cây trồng.

4. Số liệu tổng hợp về số hộ dân, số nhân khẩu trong khu vực thu hồi đất: Trong khu vực thu hồi đất để thực hiện dự án có 01 hộ dân bị thu hồi đất và chỉ thu hồi một phần không ảnh hưởng đến nhà cửa và công trình xây dựng, diện tích thu hồi nhỏ (118,5 m2). Do đó không cần hỗ trợ chuyển đổi nghề.

III. MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ.

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ: Áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất:

- Áp dụng theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009.

- Đối với đất nông nghiệp ngoài được bồi thường theo đơn giá quy định được hỗ trợ 20% đơn giá đất ở liền kề theo vị trí tương ứng. 

- Riêng trường hợp đối với đất thuộc Trạm Y tế xã Tiến Thành có nguồn gốc là đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất nên không được bồi thường về đất.

3. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng.

- Áp dụng theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Đối với các công trình xây dựng trên đất và cây trồng của Trạm y tế được bồi thường 100% đơn giá theo quy định.

4. Chính sách hỗ trợ khác.
a) Đối với Trạm Y tế xã Tiến Thành:

Hỗ trợ kinh phí cho Trạm Y tế thuê nhà trong thời gian chờ đợi xây dựng trụ sở mới: 2.500.000 đồng/tháng x thời gian thuê nhà thực tế (ước tính 12 tháng).

Hỗ trợ kinh phí di dời Trạm Y tế với mức 10.000.000 đồng.

(Kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với Trạm Y tế xã Tiến Thành giao cho Phòng Y tế thị xã Đồng Xoài quản lý để đầu tư xây dựng lại Trạm Y tế cho xã Tiến Thành).

b) Đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 

IV. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ.

 Đối với 01 hộ dân có đất bị thu hồi: Do chỉ thu hồi một phần đất, không ảnh hưởng đến nhà cửa và công trình phụ, diện tích thu hồi nhỏ nên không bố trí tái định cư.

Giao cho Ủy ban nhân dân xã Tiến Thành tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khu đất khác tại địa điểm phù hợp để xây dựng Trạm Y tế xã.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:




630.767.862 đồng.

(Sáu trăm ba mươi triệu, bảy trăm sáu mươi bảy ngàn, tám trăm sáu mươi hai đồng).
Trong đó: 

1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp:


615.256.996 đồng.
- Bồi thường, hỗ trợ về đất:




205.104.000 đồng.

- Bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc:


316.500.000 đồng.

- Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng:



  18.000.000 đồng.

- Các khoản hỗ trợ khác:





  75.652.996 đồng.

2. Chi phí phục vụ công tác bồi thường, GPMB:

  14.880.866 đồng.
- Chi phí công tác đo vẽ giải thửa:



    2.705.866 đồng.

- Chi phí chỉnh lý biến động GCNQSDĐ cho các hộ dân:
       500.000 đồng.

- Chi phí thực hiện công tác GPMB (2%):


  12.305.000 đồng.

VII. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN: Công ty cổ phần Quang Minh Tiến ứng vốn trước để chi trả các chi phí bồi thường GPMB. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thanh toán lại theo Công văn số 1373/UBND-KT ngày 14/5/2009 và Công văn số 2218/UBND-KT ngày 16/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Dự kiến thời gian thực hiện công tác GPMB vào quý IV năm 2009.                                                  
